TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6415-18 : 2005
GẠCH GỐM ỐP LÁT – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 18: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG BỀ MẶT THEO THANG MOHS
Ceramic floor and wall tiles – Test methods – Part 18: Determination of scratch hardness of surface according to Mohs’ scale
1. Phạm vi áp dụng

Phần này của TCVN 6415 : 2005 quy định phương pháp xác định độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs cho các loại gạch gốm ốp lát có phủ men hoặc không phủ men.
2. Nguyên tắc

Việc xác định độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs được tiến hành bằng cách dùng tay vạch những khoáng chuẩn có độ cứng xác định lên bề mặt phủ men hoặc mặt chính của viên gạch.

3. Khoáng chuẩn

	
	Độ cứng thang Mohs

	Talc (talc)
	1

	Thạch cao (gypsum)
	2

	Canxit (calcite)
	3

	Flospat (fluorspar)
	4

	Apatít (apatite)
	5

	Trường thạch (felspar)
	6

	Thạch anh (quartz)
	7

	Topaz (topaz)
	8

	Corun (corundum)
	9

	Kim cương (diamond)
	10


4. Mẫu thử
Chuẩn bị ít nhất 3 viên gạch nguyên.

5. Cách tiến hành

Đặt viên gạch cần thử lên giá đỡ chắc chắn, mặt men hoặc mặt chính quay lên.

Dùng tay vạch cạnh sắc của khoáng chuẩn lên bề mặt gạch với một lực đều đều, sao cho cuối phép thử bề mặt gạch vẫn không thay đổi.
Lặp lại quá trình này 4 lần bằng cạnh sắc của những khoáng chuẩn khác nhau trên từng viên mẫu, cho đến khi có kết quả.

Kiểm tra vết vạch trên bề mặt viên gạch bằng mắt thường, có thể dùng kính nếu thường đeo.

Đối với từng viên gạch, ghi lại độ cứng cao nhất theo thang Mohs của khoáng chuẩn mà đã vạch được không nhiều hơn 1 vết lên bề mặt viên gạch đó.

Trường hợp bề mặt men của viên gạch có độ cứng thay đổi thì lấy giá trị độ cứng thang Mohs thấp nhất.

6. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau:

a) viện dẫn tiêu chuẩn này;

b) mô tả các viên gạch;

c) độ cứng theo thang Mohs của từng mẫu thử.

